
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Yêu cầu Ghi chú

1 50305236 Trịnh Quý Chúc 17/10/1995 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50300809 Triệu Văn Sơn 27/06/1991 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 50300743 Nguyễn Hoàng Long 03/10/1995 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 50750412 Hoàng Văn Đoan 13/10/1996 Nam Bắc Kạn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 50740471 Hồ Đình Đức 16/04/1990 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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6 91227131 Lê Như Khánh 02/06/1991 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50700132
Vương Đình Thị Thu 

Hương
07/05/1996 Nữ Hà Nội

Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 50118829 Mai Văn Nghĩa 22/02/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50802876 Phạm Đình Năm 06/02/1996 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50781832 Lê Hoàng Anh 10/05/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 50781731 Trần Thế Vinh 05/10/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 50803353 Trần Viết Kiền 20/10/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 91220494 Trần Hậu Vị 24/10/1991 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 50108746 Nhâm Văn Luân 24/06/1993 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 91201216 Nguyễn Văn Hùng 01/11/2000 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 90900095 Nguyễn Văn Tuân 1987/03/10 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 90900707 Nguyễn Văn Khánh 1989/05/05 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 90810201 Nguyễn Văn Phú 11/12/1992 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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19 91207526 Đặng Ngọc Nam 18/04/2000 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 91207535 Trần Văn Đoàn 01/03/1998 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 50111400 Nguyễn Hữu Khương 29/04/1993 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

NLĐ đã rút tiền ký 

quỹ/ Yêu cầu ký quỹ 

lại theo HĐ mới
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22 91208914 Trương Tiến Lợi 14/06/2002 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 50116632 Nguyễn Văn Nam 02/01/1999 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 50727219 Đặng Thị Nga 2000/03/05 Nữ Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 50302137 Lương Văn Ba 29/07/1988 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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26 50302187 Lô Văn Trai 20/11/1989 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 91215501 Nguyễn Quang Vinh 19/07/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

28 50300645 Nguyễn Văn Thắng 12/08/1994 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 50104094 Bùi Đức Ngọc 21/03/1996 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 50790051 Phan Chiến Sỹ 26/06/1984 Nam Phú Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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31 50803681 Nguyễn Văn Việt 11/08/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 50119307 Ngô Văn Tuấn 10/07/1992 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 50803874 Hoàng Văn Huê 30/01/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 50783476 Trần Công Vinh 03/08/1997 Nam Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 50120339 Đậu ĐứcViệt 02/06/1991 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 50302913 Nguyễn Tài Dương 10/06/1998 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 50306031 Phạm Văn Hoàng 16/06/1999 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 50120394 Lê Văn Nguyện 05/09/1999 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 50113617 Lâm Ngọc Hùng 05/05/1984 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 50112514 Hoàng Minh Hiếu 13/03/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

41 50780259 Nguyễn Mạnh Dương 28/07/1996 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 50800712 Nguyễn Văn Quang 30/03/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

43 91210196 Đào Xuân Toàn 22/09/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

44 50760291 Nguyễn Xuân Trung 19/09/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

45 50303287 Nguyễn Doãn Hoàng 20/01/1995 Nam Thừa Thiên Huế
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



46

50780303 Đỗ Quốc Trung 06/10/1989

Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

47

50781780

Mai Xuân Lưu

06/04/1993 Nam

Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

48

50103632 Trịnh Triệu Long Nhật 17/09/2000

Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

49

50304200

Trương Văn Ngọc

20/07/1993

Nam Đăk Nông
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

50

50706209

Đặng Ngọc Huế 24/06/2000 Nữ Lạng Sơn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

51 90900340 Vũ Đình Hiến 01/01/1987 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

52 91231980 Dương Quang Đông 27/07/2001 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

53

50113282

Lê Thị Ngọc Mai 16/08/2001 Female Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

54

50303018

Nguyễn Thị Yến 13/10/1996 Nữ Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

55 90800194 Nguyễn Đức Dũng 04/12/1988 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

NLĐ đã rút tiền ký 

quỹ/ Yêu cầu ký quỹ 

lại theo HĐ mới


